PHỤ LỤC 1
MẪU DANH MỤC BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM 
	STT
	Tên sản phẩm
	Thông số(Kích cỡ)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Giấy A4
	- Xuất xứ: Indonesia
  -  Định lượng: 70 gsm  
  -  Số lượng tờ : 500 tờ/ ream

  -  Đóng gói: 5 ream/thùng, thùng  màu hồng pha trắng

· Kích thước: A4, 210 x 297 mm

· Chất liệu: Sợi gỗ tự nhiên 
·  Đặc tính: Láng mịn, trắng bóng 
· Năm sản xuất: 2024 trở về sau

Chất lượng: mới 100%
	Ream 
	890
	
	

	4
	Giấy A5  
	· Xuất xứ: Việt Nam 

· Chất lượng: Giấy trắng đẹp, láng, mịn

· Kích thước:  A5, 148 x 210mm
· Định lượng: 70 gsm

· Đóng gói : 500 tờ/ ream, 10 ream / bó có màng bóng kính

· Năm sản xuất: 2024 trở về sau

-Chất lượng: mới 100%
	Ream
	980
	
	

	6
	Giấy A4 in ảnh Kim mai 
	- Xuất xứ: Việt Nam 

-  Đóng gói 100 tờ/ tập, 20 tập/ thùng 

-  Kích thước:  khổ A4, 210 x297 mm 

- Định lượng: 115 g

- Độ phân giải: 5760dpi

- Đặc tính: màu trắng, có một mặt sáng bóng, dầy 

- In ảnh kỹ thuật số với độ phân giải cao, không nhòe mực, khô nhanh, chống ẩm, chống nước tốt, giữ màu bền, chất lượng in ảnh thực sống động

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau

- Chất lượng: mới 100%
	Ream 
	40
	
	

	15
	Tổng 
	
	


Lưu ý: Bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và bốc vác 

         Báo giá có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày 17/09/2024
